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TÓM TẮT

Mục đích: Vùng tuyến tùng (VTT) gồm nhiều loại u có giải phẩu bệnh (GPB) khác nhau, trong đó u tế bào mầm chiếm tỉ lệ cao và đặc biệt nhạy với tia xạ. U lành tính chỉ giải quyết triệt để bằng vi phẩu thuật, do đó xác định giải phẩu bệnh u vùng tuyến tùng (UVTT)  giúp cho người thầy thuốc sử dụng liều xạ hợp lý đối với từng loại u. Phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu kết hợp tiền cứu trên 46 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy 01/2003 đến 04/2015. Kết quả: U tế bào mầm 57,7 %, u sao bào độ 15,3  %, u màng não 7,7%, u tế bào tuyến tùng 3,8%, u màng ống nội tủy 7,7 %,  âm tính 3,8%. Tổng liều xạ là 54 Gy đối u tế bào mầm, phân liều 2 Gy / ngày, xạ trong thời gian 27 ngày. U không là tế bào mầm tổng liều xạ 60 Gy, phân liều 2 Gy / ngày, thời gian xạ là 30 ngày. Kết quả sau xạ được chụp cộng hưởng từ, cắt lớp vi tính kiểm tra: hết tổn thương 51%, tổn thương giảm 43,1%, tổn thương như củ 5,9%. Bệnh nhân làm việc bình thường 60,6%, học bình thường 24,2, tự sinh hoạt 6,1%, cần giúp đỡ 9,1%. Kết luận: U vùng tuyến tùng giải phẫu bệnh đa dạng thường gặp nhất là u tế bào mầm (UTBM), đặc điểm nổi bật của u này là rất nhạy với tia xạ, với tổng liều xạ 54 Gy u hoàn toàn biến mất sau 27 ngày xạ trị. Xác định GPB trước xạ góp phần giảm biến chứng do tia gây ra, mặt khác giúp có phương án điều trị hợp lý, giảm tỉ lệ tử vong do bệnh lý phức tạp gây ra.
SUMMARY

RESULTS ASSESSMENT OF PATHOLOGY -RADIATION THERAPY IN
PINEAL REGION TUMOR

Purpose: The pineal gland consists of many types of tumors which have different types of pathology, and germ cell tumors account for a high percentage and are particularly sensitive to radiation therapy. Benign tumors are treated solved only by micro- surgery. Therefore, to determine the pathology of the pineal gland helps the physician to use a reasonable dose for each type of tumor. Methods: To combined retrospective and prospective studies of 46 patients at Cho ray Hospital from 01/3002 to 04/2015. Results: 57,7% germ cell tumors, astrocytic tumors 15,3%, meningiomas 7,7%, pineal gland tumor cells 3,8%, ependynoma 7,7%, negative 3,8%. The total radiation dose was 54Gy for germ cell tumors, 2 Gy dosage/ day during 27 days of radiation. Tumor is not germ cell tumor that total radiation dose of 60 Gy, 2 Gy dosage/ day, and radiation therapy is 30 days. Radiation therapy results were following: MRI, C.T. Scan were 51% cured, 43.1% reduced injury, 5.9% no change. After treatment, patients were working 60,6%, going school 24,2%, self- activity 6,1%, and needed help 9.1 %.
Conclusion: Pineal region Tumors which has popular pathology that is germ cell tumor.  The characteristic of this tumor is that it is very sensitive to radiation. After 27 days of radiation treatment with radiation dose of 54 Gy, the tumor completely disappeared. To identify pathology before radiation helped reduce complications caused by radiation. On the other it is to provide us with a reasonable treatment plan, reducing mortality by complicated diseases.
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